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Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : L0672012 - Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật STC : 2(30,0,0,0,0,0) Lần thi : 2

Năm học : 2013-2014 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3710104001Trần Huy Du 09/09/1991 4,00 5,00 4,70

2 3710104002Mai Tấn Lãm 22/06/1991 6,00 4,00 4,60

3 3710104010Lê Văn Sen 10/01/1992 5,00 6,00 5,70

4 3710104016Huỳnh Thanh Luân 23/09/1990 ,00 ,00 ,00 CT

5 3710104017Trần Minh Thắng 20/10/1991 ,00 ,00 ,00 CT

6 3710104024Nguyễn Thành Huân 16/08/1991 4,00 4,00 4,00

7 3710104033Nguyễn Thị An 07/09/1991 4,00 5,00 4,70

8 3710104039Bùi Khắc Hùng 16/07/1991 2,00 4,00 3,40

9 3710104040Nguyễn Viết Tùng 10/05/1991 4,00 4,00 4,00

10 3710104043Lê Duy Tài 04/08/1991 4,00 5,00 4,70

11 3710104050Trần Văn Kiên 05/10/1992 5,00 5,00 5,00

12 3710104051Nguyễn Quốc Trưởng 10/10/1990 6,00 5,00 5,30

13 3710104064Trần Phước Vinh 18/03/1988 3,00 3,00 3,00

14 3710104065Hồ Sỹ Chiến 27/12/1985 6,00 5,00 5,30

15 3710104068Phan Tấn Hiệp 14/01/1991 5,00 6,00 5,70

16 3710104071Nguyễn Anh Chẩn 22/04/1988 5,00 5,00 5,00

17 3710104072Trần Bình Tuy 07/07/1976 7,00 6,00 6,30

18 3710104073Lê Hữu Nam 12/06/1990 7,00 4,00 4,90

19 3710104085Hồ Xuân Tưởng 19/07/1989 6,00 4,00 4,60

20 3710104086Trần Công Phong 17/12/1990 4,00 5,00 4,70

21 3710104091Nguyễn Văn Thành 27/01/1989 2,00 5,00 4,10

22 3710104092Lý Văn Phương 14/04/1989 4,00 5,00 4,70

23 3710104093Nguyễn Quang Vũ 12/09/1987 ,00 ,00 ,00 CT

24 3710104111Nguyễn Ngọc Hiếu 25/07/1992 7,00 7,00 7,00

25 3710104113Lê Quang Thao 10/01/1990 6,00 5,00 5,30

26 3710104116Trương Văn Danh 20/10/1988 6,00 5,00 5,30

27 3710104121Ngô Đình Quân 26/10/1992 1,00 4,00 3,10

28 3710104122Huỳnh Công Phước 30/11/1990 4,00 5,00 4,70

29 3710104127Trần Quang Thái 24/06/1990 4,00 5,00 4,70

30 3710104142Dương Ngọc Sơn 30/01/1991 4,00 4,00 4,00

31 3710104145Huỳnh Công Hậu 17/04/1989 3,00 4,00 3,70

32 3710104150Nguyễn Danh 16/06/1990 4,00 ,00 1,20 CT

33 3710104160Nguyễn Cao Cường 10/05/1990 ,00 ,00 ,00 CT

34 3710104172Lê Văn Hên 00/00/1991 ,00 ,00 ,00 CT

35 3710104173Bồ Xuân Thành 16/11/1989 ,00 ,00 ,00 CT
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Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ
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Ghi 

chú

36 3710104178Nguyễn Tú Tiến 17/07/1988 5,00 4,00 4,30

37 3710104179Nguyễn Văn Hào 20/08/1992 ,00 ,00 ,00 CT

Tổng số :  SV

Người lập bảng điểm

(Họ tên và chữ ký)

Phòng Quản Lý Đào Tạo

(Họ tên và chữ ký)

TP. Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng  04  năm  2014
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